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BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO 

ĐẠI HỌC ĐÀ NẴNG 

 

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

 ĐỀ ÁN TUYỂN SINH NĂM 2017 

 

1. Thông tin chung về trường 

1.1.Tên trường, sứ mệnh, địa chỉ các trụ sở (cơ sở và phân hiệu) và địa chỉ trang web 

Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) là đại học công lập, thành lập theo nghị định 32/CP 

ngày 04/4/1994 của Chính phủ. Là một đại học vùng trọng điểm quốc gia, đa ngành, đa 

cấp, đa lĩnh vực, Đại học Đà Nẵng đóng vai trò trọng yếu trong đào tạo đội ngũ nhân lực 

và nghiên cứu khoa học phục vụ cho sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực 

miền Trung - Tây Nguyên nói riêng và cho cả nước nói chung. Hơn 40 năm qua, ĐHĐN 

và các trường thành viên của mình đã đào tạo cho đất nước hàng chục vạn chuyên gia kỹ 

thuật công nghệ, các nhà quản lý kinh tế, quản lý giáo dục, các nhà sư phạm và chuyên 

gia ngoại ngữ. 

Đại học Đà Nẵng gồm có 14 cơ sở giáo dục đại học thành viên, khoa, viện trực 

thuộc 

1.1.1. Cơ quan Đại học Đà Nẵng 

Địa chỉ:  41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://udn.vn 

Điện thoại tuyển sinh: (0236) 3835345; (0236) 3892538 

Trang tuyển sinh: http://ts.udn.vn 

1.1.2. Trường Đại học Bách Khoa 

Địa chỉ:  54 Nguyễn Lương Bằng, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://dut.udn.vn 

1.1.3. Trường Đại học Kinh tế 

Địa chỉ:  71 Ngũ Hành Sơn, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://www.due.udn.vn  

1.1.4. Trường Đại học Sư Phạm 

Địa chỉ:  459 Tôn Đức Thắng, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://www.ued.udn.vn  

1.1.5. Trường Đại học Ngoại ngữ 

Địa chỉ:  131 Lương Nhữ Hộc, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://www.ufl.udn.vn  

1.1.6. Trường Cao đẳng Công nghệ 

Địa chỉ:  48 Cao Thắng, Tp. Đà Nẵng 

http://www.due.udn.vn/
http://www.ued.udn.vn/
http://www.ufl.udn.vn/
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Website:  http:// www.dct.udn.vn  

1.1.7. Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin 

Địa chỉ:  Làng Đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://www.cit.udn.vn  

1.1.8. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 

Địa chỉ:  704 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum 

Website:  http://www.kontum.udn.vn 

1.1.9. Khoa Y- Dược 

Địa chỉ:  Làng Đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://www.smp.udn.vn 

1.1.10. Giáo dục thể chất 

Địa chỉ:  Số 62 Ngô Sỹ Liên, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://fpe.udn.vn 

1.1.11. Đào tạo quốc tế 

Địa chỉ:  41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://sie.udn.vn  

1.1.12. Khoa Công nghệ 

Địa chỉ:  Số 48B Cao Thắng, Quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Website:  http://www.dst.udn.vn 

1.1.13. Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông 

Địa chỉ:  Làng Đại học, đường Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Tp. Đà Nẵng 

Website:  http://sict.udn.vn 

1.1.14. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 

Địa chỉ:  158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng 

Website:  http:// www.vnuk.edu.vn 

1.2. Quy mô đào tạo  

Nhóm ngành 

Quy mô hiện tại 

ĐH CĐSP 

GD chính quy GDTX GD chính quy GDTX 

Nhóm ngành I 
CH:213 

ĐH:3693 

 

ĐH: 501 

 

CĐ: 36 

 

Nhóm ngành III 

NCS: 31 

CH: 844 

ĐH: 8146 

 

 

ĐH: 1557 

  

Nhóm ngành IV 

NCS: 06 

CH: 101 

ĐH: 1568 

   

http://www.cit.udn.vn/
http://www.kontum.udn.vn/
http://www.smp.udn.vn/
http://ts.sie.udn.vn/
http://www.smp.udn.vn/
http://www.smp.udn.vn/
http://sict.udn.vn/
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Nhóm ngành 

Quy mô hiện tại 

ĐH CĐSP 

GD chính quy GDTX GD chính quy GDTX 

Nhóm ngành V 

NCS: 63 

CH: 851 

ĐH:14789 

 

 

ĐH: 127 

  

Nhóm ngành VI ĐH: 511    

Nhóm ngành VII 

NCS: 24 

CH: 344 

ĐH: 8809 

 

 

ĐH: 1048 

  

Tổng  

NCS: 124 

CH: 2353 

ĐH: 37516 

 

 

ĐH: 3233 

 

 

CĐ: 36 

 

 

1.3. Thông tin về tuyển sinh chính quy của 2 năm gần nhất 

1.3.1. Phương thức tuyển sinh của 2 năm gần nhất 

Năm 2015 và 2016 Đại học Đà Nẵng kết hợp 2 phương thức tuyển sinh gồm: 

a. Xét tuyển sử dụng kết quả thi THPT quốc gia 

Năm 2015, Đại học Đà Nẵng thực hiện tuyển sinh sử dụng kết quả kỳ thi THPT 

quốc gia vào tất cả các ngành đào tạo. 

Năm 2016, Đại học Đà Nẵng thực hiện tuyển sinh nhóm dựa trên kết quả kỳ thi 

THPT quốc gia, với sự tham gia của tất cả các cơ sở giáo dục đại học thành viên, các 

đơn vị đào tạo trực thuộc Đại học Đà Nẵng. 

b. Tuyển sinh riêng theo kết quả học tập THPT (học bạ) 

Các đơn vị tuyển sinh riêng trong 2 năm 2015 và 2016: 

- Năm 2015: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum. 

- Năm 2016: Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum, Trường Cao đẳng Công 

nghệ, Trường Cao đẳng Công nghệ Thông tin, Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh.  

1.3.2. Điểm trúng tuyển của 2 năm gần nhất 

 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

I TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH KHOA             

  Nhóm ngành I             

1 Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 50 55 21 45 49 19.25 

  
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán +  Lý  + Anh  
            

  Nhóm ngành IV             

2 Công nghệ sinh học 60 63 21.75 60 56 22 

  

1. Toán + Hóa + Lý  

2. Toán + Hóa + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh  

            

  Nhóm ngành V             
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

3 Công nghệ thông tin 270 201 24 190 145 23.75 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

4 Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Anh)   44 22.75 45 55 22.25 

  
1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý + Anh  
            

5 Công nghệ thông tin (CLC ngoại ngữ Nhật)   47 21.5 45 46 21.5 

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
            

6 Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây dựng 60 62 21 60 56 20.25 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

7 Công nghệ chế tạo máy 140 152 22.5 120 113 22.25 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

8 Quản lý công nghiệp 60 68 21.25 60 57 21.25 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

9 Kỹ thuật cơ khí  150 158 22.75 125 125 22.5 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

10 Kỹ thuật cơ - điện tử 80 89 24 110 96 23.25 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

11 Kỹ thuật nhiệt  150 153 21.5 110 105 21.5 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

12 Kỹ thuật tàu thủy 50 58 21.25 50 56 19.75 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

13 Kỹ thuật điện, điện tử 200 167 23.5 135 104 23 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

14 Kỹ thuật điện, điện tử (CLC)   45 21.25 45 46 21.5 

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
            

15 Kỹ thuật điện tử & viễn thông 220 236 22.25 105 102 22.5 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

16 Kỹ thuật điện tử & viễn thông (CLC)       90 68 18 

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
            

17 Kỹ thuật điều khiển & tự động hóa 120 87 23.75 95 63 23.5 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

18 Kỹ thuật điều khiển và tự động hóa (CLC)   47 21.25 45 47 21.25 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
            

19 Kỹ thuật hóa học 60 71 21.5 70 76 20.5 

  
1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa  +  Anh  
            

20 Kỹ thuật môi trường 70 72 21.25 70 76 20.25 

  
1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Anh  
            

21 Kỹ thuật dầu khí 80 84 23       

  
1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Anh  
            

22 Kỹ thuật dầu khí (CLC)       80 48 20.25 

  
1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Anh  
            

23 Công nghệ thực phẩm 120 126 22.5 80 71 22.75 

  

1. Toán + Hóa + Lý  

2. Toán + Hóa + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

            

24 Công nghệ thực phẩm (CLC)       45 19 18 

  

1. Toán + Hóa + Lý  

2. Toán + Hóa + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh  

            

25 Kiến trúc 140 149 27.125 80 96 18.5 

  

1. Vẽ MT + Toán + Văn 

2. Vẽ MT + Toán + Lý 

3. Vẽ MT + Toán + Anh 

            

26 Kiến trúc (CLC)       80 96 18.5 

  

1. Vẽ MT + Toán + Văn 

2. Vẽ MT + Toán + Lý 

3. Vẽ MT + Toán + Anh 

            

27 Kỹ thuật công trình xây dựng 240 252 22 210 212 21.25 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

28 Kỹ thuật công trình thủy 60 65 20.75 65 65 19.5 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

29 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 200 175 21.5 130 132 20.5 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

30 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông (CLC)   48 20.5 45 45 19.75 

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
            

31 
Kỹ thuật xây dựng  

(Chuyên ngành Tin học xây dựng) 
60 64 21.5 50 49 21.75 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

32 Kinh tế xây dựng 100 105 21.75 100 119 20 

  
1. Toán +  Lý + Hóa  

2. Toán + Lý  + Anh  
            

33 Chương trình tiên tiến ngành Điện tử viễn thông 80 100 22.75 80 43 21.25 

  
1. Anh*2 + Toán + Lý 

2. Anh*2 + Toán + Hóa 
            

34 Chương trình tiên tiến ngành Hệ thống nhúng 40 43 20.25 40 30 20.25 

  
1. Anh*2 + Toán + Lý 

2. Anh*2 + Toán + Hóa 
            

35 
Chương trình đào tạo kỹ sư chất lượng cao Việt-

Pháp 
80 85 42.75 80 64 40 

  
1. Toán*3 + Lý*2 + Hóa 

2. Toán*3 + Lý*2 + Anh 
            

 Nhóm ngành VII       

36 Quản lý tài nguyên & môi trường 60 66 21.5 60 59 19.5 

  
1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Anh  
            

II TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ             

  Nhóm ngành III             

1 Quản trị kinh doanh 250 253 22.25 440 407 20.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

2 Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành  140 151 21.75 240 256 20 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

3 Quản trị khách sạn 90 101 21.75 130 123 21 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

4 Marketing 90 127 21.5 160 134 20.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

5 Kinh doanh quốc tế 150 157 23.75 240 199 21.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

6 Kinh doanh thương mại  100 110 22 150 183 19 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

7 Tài chính - Ngân hàng 240 241 21.25 360 451 18.25 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

8 Kế toán  210 261 22 320 274 20.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

9 Kiểm toán 100 131 23 200 185 19.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

10 Quản trị nhân lực 70 66 21.25 100 101 20 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh    

3. Toán + Văn + Anh 

            

11 Hệ thống thông tin quản lý 120 143 20.75 195 188 19.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  

3. Toán + Văn + Anh 

            

12 Luật 80 99 21.25 90 92 20.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

13 Luật kinh tế  100 84 22.25 145 126 21.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

  Nhóm ngành V             

14 Thống kê 40 61 20.5 60 55 19.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

  Nhóm ngành VII             

15 Kinh tế 190 196 21 220 191 20.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

16 Quản lý Nhà nước 80 80 20.5 100 86 19.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

III TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI NGỮ             

  Nhóm ngành I             

1 Sư phạm tiếng Anh 140 148 30 105 77 28.75 

   1. Toán + Văn + Anh*2             

2 Sư phạm tiếng Pháp 30 31 25 35 32   
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  
 1. Toán + Văn + Anh*2 

 2. Toán + Văn + Pháp*2 
          

18.75 

18.25 

3 Sư phạm tiếng Trung Quốc 30 32 26.17 35 32   

  
 1. Toán + Văn + Anh*2 

 2. Toán + Văn + Trung*2 
          

21.5 

21 

  Nhóm ngành VII             

4 Ngôn ngữ Anh 640 696 27.25 585 560 24.25 

   1. Toán + Văn + Anh*2             

5 Ngôn ngữ Anh (CLC)       150 221 19.75 

   1. Toán + Văn + Anh*2             

6 Ngôn ngữ Nga 70 78   70 74   

  

1. Toán + Văn + Anh*2 

2. Toán + Văn + Nga*2 

3. Toán + Lý + Anh*2 

    

24.5 

24.5 

25.17 

    

20.75 

20.25 

20.75 

7 Ngôn ngữ Pháp 70 84 25.5 70 72   

  
1. Toán + Văn + Anh*2 

2. Toán + Văn + Pháp*2 
          

21.75 

21.25 

8 Ngôn ngữ Trung Quốc 105 111 26.58 140 144   

  
1. Toán + Văn + Anh*2 

2. Toán + Văn + Trung*2 
          

24.5 

24 

9 Ngôn ngữ Nhật 100 109 29.58 105 98   

  
1. Toán + Văn + Anh*2 

2. Toán + Văn + Nhật*2 
          

28.5 

28 

10 Ngôn ngữ Hàn Quốc 100 112 27.33 105 101 26.5 

  1. Toán + Văn + Anh*2             

11 Quốc tế học 135 145 25.83 100 95 23.5 

  
1. Toán + Văn + Anh*2  

2. Toán + Lý + Anh*2 
            

12 Quốc tế học (CLC)       30 21 21.75 

  
1. Toán + Văn + Anh*2  

2. Toán + Lý + Anh*2 
            

13 Đông Phương học 80 83 25.33 80 79 23 

  
1. Toán + Văn + Anh*2  

2. Toán + Lý + Anh*2 
            

IV TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ PHẠM             

  Nhóm ngành I             

1 Giáo dục Tiểu học 60 60 21 55 57 19 

  1. Toán + Văn + Anh             

2 Giáo dục Chính trị 50 57 18.75 45 36 17 

  
1. Văn + Địa + Sử 

2. Văn + Toán + Anh 
            

3 Sư phạm Toán học 50 51 24.25 45 51 22.5 

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
            

4 Sư phạm Tin học 50 51 20.25 45 44 17.25 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh  
            

5 Sư phạm Vật lý 50 52 23 45 51 20.75 

  
1.  Lý + Toán + Hóa   

2.  Lý + Toán + Anh  
            

6 Sư phạm Hoá học 50 49 23.25 45 49 20.75 

  1. Hóa + Toán + Lý              

7 Sư phạm Sinh học 50 51 21 45 40 20.25 

  1. Sinh + Toán + Hóa             

8 Sư phạm Ngữ văn 50 50 23.75 45 39 18.5 

  1. Văn + Sử + Địa             

9 Sư phạm Lịch sử 50 51 21.25 45 35 16 

  1. Sử + Văn + Địa             

10 Sư phạm Địa lý 50 50 22 45 32 16.75 

  1. Địa + Văn + Sử              

11 Giáo dục Mầm non 60 58 21.75 55 70 19.75 

  1. Năng khiếu + Toán + Văn              

12 Sư phạm Âm nhạc 40 21 32.17 40 38 30.5 

  1. Năng khiếu 1*2 + Năng khiếu 2*2 + Văn             

  Nhóm ngành IV             

13 Công nghệ sinh học  65 71 18.75 70 74 18 

  1. Sinh + Hóa + Toán              

14 Vật lý học  65 83 18.5 70 71 16 

  
1. Lý + Toán + Hóa 

2. Lý + Toán + Anh 
            

15 Hóa học 200 220 19 230 130 16.25 

  
1. Hóa  + Toán + Lý 

2. Hóa + Toán + Anh 
            

16 Địa lý tự nhiên 70 80 17.25 70 14 16.25 

  
1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Hóa + Sinh 
            

17 Khoa học môi trường  70 82 19 70 64 16 

  1. Hóa + Toán + Lý             

 Nhóm ngành V             

 18 Toán ứng dụng 130 160 18.75 130 80 16 

  
1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 
            

19 Công nghệ thông tin  120 125 20.75 140 185 19 

  
1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 
            

20 Công nghệ thông tin (CLC)       70 38 16.5 

  
1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 
            

 Nhóm ngành VII             

 21 Việt Nam học  80 98 19.25 80 61 17 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  
1. Văn + Địa + Sử 

2. Văn + Toán + Anh 
            

22 Lịch sử 50 58 17 50 13 16 

  
1. Sử + Văn +  Địa 

2. Văn + Toán + Anh 
            

23 Văn học 110 129 18 110 55 16 

  
1. Văn + Địa + Sử 

2. Văn + Toán + Anh 
            

24 Văn hoá học  65 70 17.5 65 40 16 

  
1. Văn + Địa + Sử 

2. Văn + Toán + Anh 
            

25 Tâm lý học 70 76 18.75 70 64 17 

  
1. Văn + Địa + Sử 

2. Sinh + Toán + Hóa 
            

26 Địa lý học 70 80 17.5 70 31 16 

  
1. Địa + Văn + Sử 

2. Văn + Toán + Anh 
            

27 Báo chí 120 128 20.25 120 99 18.5 

  
1. Văn + Địa + Sử 

2. Văn + Toán + Anh 
            

28 Công tác xã hội 70 82 18.25 70 43 16 

  
1. Văn + Địa + Sử 

2. Văn + Toán + Anh 
            

29 Quản lý tài nguyên và môi trường 65 72 18.25 65 43 16 

  1. Sinh + Toán + Hóa             

V PHÂN HIỆU KON TUM             

  Nhóm ngành I             

1 Giáo dục Tiểu học 60 66 19.25 45 45 16 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

2 Sư phạm Toán học 40 46 19 45 32 15.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

  Nhóm ngành III             

3 Quản trị kinh doanh 40 29 15 20 5 15 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

4 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành 30 19 15 20 4 15.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

5 Kinh doanh thương mại 30 24 15 20 1 22 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

6 Tài chính - ngân hàng 30 12 15 40 11 15.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

7 Kế toán 40 55 15 20 10 15.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

8 Kiểm toán       20 5 15 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

9 Luật kinh tế 40 109 15 20 12 15 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

10 Kế toán (CĐ) 40 10 12       

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

  Nhóm ngành IV             

11 Công nghệ sinh học (CĐ) 35 3 12       

  
1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Hóa + Sinh 
            

  Nhóm ngành V             

12 Công nghệ thông tin 40 22 15 20 10 15.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

13 Kỹ thuật điện, điện tử 40 30 15 20 7 15.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

14 Kỹ thuật xây dựng công trình giao thông 40 18 15 20 3 15 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

15 Kinh doanh nông nghiệp 30 8 15 20 1 17.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

16 CN Kỹ thuật Công trình xây dựng (CĐ) 40 1 12       

  
1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  Nhóm ngành VII             

17 Kinh tế phát triển       20 2 16.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa   

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Văn + Anh 

            

VI KHOA Y DƯỢC             

  Nhóm ngành VI             

1 Y đa khoa 140 147 25 150 101 24 

  1. Toán + Sinh + Hóa              

2 Điều dưỡng 60 86 20 70 51 20.75 

  1. Toán + Sinh + Hóa              

VII 
VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO VIỆT 

ANH 
            

  Nhóm ngành III             

1 Quản trị và kinh doanh Quốc tế 120 47 15 90 20 17.25 

  
1.  Anh + Văn + Toán  

2. Anh  + Toán + Lý  
            

  Nhóm ngành V             

2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính 80 10 15 90 4 18.25 

  
1. Toán + Anh + Văn  

2. Toán + Anh + Lý  
            

3 Khoa học y sinh       24 5 16.75 

  

1. Toán + Hóa + Anh  

2. Toán + Sinh + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh   

            

VIII CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ             

  Nhóm ngành III             

1 

Hệ thống thông tin quản lý 

(Chuyên ngành Công nghệ thông tin trong Quản 

lý) 

90 35 12 45 9 11 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Anh + Văn. 

            

2 

Hệ thống thông tin quản lý (LT) 

(Chuyên ngành Công nghệ thông tin trong Quản 

lý) 

      5 1 10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Anh + Văn 

            

  Nhóm ngành IV             

3 Công nghệ sinh học 90 22 12 42 8 12.5 

  

1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

4. Toán + Sinh + Anh 

            

  Nhóm ngành V             

4 Công nghệ Thông tin 220 280 13.75 144 221 12.5 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Anh + Văn 

            

5 
Công nghệ kỹ thuật kiến trúc 

(Chuyên ngành Kiến trúc Công trình) 
70 13 12 42 8   

  

1. Toán*1,5 + Văn + Vẽ mỹ thuật*2 

2. Toán + Lý +  Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Lý + Hóa  

          

26 

10.75 

10.75 

10.75 

6 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng  

(Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị )  
80 20 12 45 15 10.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

7 
Công nghệ kỹ thuật xây dựng 

(Xây dựng dân dụng và công nghiệp)  
160 61 12 81 40 10.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

8 
Công nghệ kỹ thuật giao thông 

(Xây dựng cầu đường) 
110 27 12 63 16 10.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

9 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí 

(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) 
180 230 12 120 125 10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

10 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử 120 126 12 69 64 11 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

11 Công nghệ kỹ thuật ô tô 170 76 14 120 272 12.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

12 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt 

(Chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) 
100 59 12 57 72 11.25 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn       

4. Toán + Anh + Văn 

            

13 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử 

(Các chuyên ngành: Tự động hóa – Hệ thống 

điện - Kỹ thuật điện tử) 

280 224 12 183 157 10.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

14 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông 

(Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông) 
110 32 12 39 18 10.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

15 Công nghệ kỹ thuật hoá học 70 15 12 33 13 13.5 

  

1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

16 Công nghệ kỹ thuật môi trường 100 32 12 57 13 10.75 

  

1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

17 Công nghệ thực phẩm 90 55 12 57 40 10.75 

  

1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

18 Quản lý xây dựng 60 7 12 33 5 11 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

19 Công nghệ Thông tin (LT)   2 12 10 3 10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Anh + Văn 

            

20 
Công nghệ kỹ thuật công trình xây dựng (LT) 

(Chuyên ngành Xây dựng hạ tầng đô thị )  
      5   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

21 

Công nghệ kỹ thuật xây dựng (LT) 

(Chuyên ngành Xây dựng dân dụng và công 

nghiệp)  

  1 12 5   10 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

22 
Công nghệ kỹ thuật giao thông (LT) 

(Chuyên ngành Xây dựng cầu đường) 
    12 5   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

23 
Công nghệ kỹ thuật cơ khí (LT) 

(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo máy) 
    12 10   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

24 Công nghệ kỹ thuật cơ điện tử (LT)       5   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

25 Công nghệ kỹ thuật ô tô (LT)   3 12 10   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

26 
Công nghệ kỹ thuật nhiệt (LT) 

(Chuyên ngành Nhiệt – Điện lạnh) 
      5   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

27 

Công nghệ kỹ thuật điện, điện tử (LT) 

(Các chuyên ngành: Tự động hóa – Hệ thống 

điện - Kỹ thuật điện tử) 

  1 12 15 2 10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

28 
Công nghệ kỹ thuật điện tử - truyền thông (LT) 

(Chuyên ngành Kỹ thuật Viễn thông) 
    12 5   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

29 Công nghệ kỹ thuật hoá học (LT)       5   10 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  

1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

30 Công nghệ kỹ thuật môi trường (LT)       5   10 

  

1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

31 Công nghệ thực phẩm (LT)       5   10 

  

1. Toán + Hóa + Lý 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

            

32 Quản lý xây dựng (LT)       5   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

            

IX CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THÔNG TIN             

  Nhóm ngành III             

1 Quản trị kinh doanh 240 32 12 70 16 11.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

5. Toán + Hóa + Anh 

            

2 Marketing 50 7 12 35 7 12.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

3 Kế toán 140 13 12 70 17 12 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

4 Quản trị kinh doanh (LT)       50   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

5 Kế toán (LT)     12 50   10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

  Nhóm ngành V             

6 Khoa học máy tính 70 9 12 35 13 11 
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 TT Nhóm ngành/ Ngành/ Tổ hợp xét tuyển 

Năm tuyển sinh 

2015 

Năm tuyển sinh 

2016 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

Chỉ 

tiêu 

Số 

TT 

Điểm 

TT 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

7 Truyền thông và mạng máy tính 70 12 12 35 8 10.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

8 Hệ thống thông tin 60 4 12 35   10.75 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

9 Công nghệ thông tin 300 142 12 210 130 10.25 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

5. Toán + Hóa + Anh 

            

10 Tin học ứng dụng 220 4 12 70 7 13 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

11 Công nghệ kỹ thuật máy tính 50 6 12 35 1 10.5 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

12 Công nghệ thông tin (LT)   1 12 50 2 10 

  

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Lý + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán  + Anh + Văn 

            

Tổng 
1285

5 

116

35 
  

1261

4 

106

25 
  

2. Các thông tin của năm tuyển sinh 

2.1. Đối tượng tuyển sinh: Học sinh tốt nghiêp THPT; 

2.2. Phạm vi tuyển sinh:Tuyển sinh trong cả nước; 

2.3. Phương thức tuyển sinh: 
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TT Tên trường 

Hình thức tuyển sinh năm 2017 

Xét tuyển kết 

quả thi THPT 

QG 

Thi tuyển năng 

khiếu + Xét 

tuyển kết quả 

thi THPT QG 

Tuyển sinh riêng 

(xét học bạ) 

1 Trường ĐH Bách khoa x x  

2 Trường ĐH Kinh tế x   

3 Trường ĐH Sư phạm x x x(*) 

4 Trường ĐH Ngoại ngữ x   

5 Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum x  x 

6 Khoa Y Dược-ĐHĐN x   

7 
Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – 

Anh 
x  x 

8 Khoa Công nghệ x  x 

9 
Khoa Công nghệ Thông tin và 

Truyền thông 
x  x 

Ghi chú: (*) Tuyển sinh ngành Sư phạm Âm nhạc trình độ Đại học. 
 

2.4. Thông tin chi tiết: chỉ tiêu, tổ hợp, độ lệch điểm chuẩn, ngưỡng đảm bảo chất 

lượng đầu vào 

2.4.1. Tuyển sinh theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

I 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC BÁCH 

KHOA 
DDK 3206               

1 

Sư phạm kỹ thuật công nghiệp 

(Chuyên ngành SPKT điện - 

điện tử) 

52140214 36 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

2 Công nghệ sinh học 52420201 65 

1. Toán + Hóa học + Vật lý  

2. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh 

3. Toán + Hóa học + Sinh học  

1. A00 

2. D07 

3. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Hóa 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

3 Công nghệ thông tin 52480201 185 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

4 
Công nghệ thông tin (Chất 

lượng cao ngoại ngữ Anh) 

52480201CLC

1 
45 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

5 
Công nghệ thông tin (Chất 

lượng cao ngoại ngữ Nhật) 

52480201CLC

2 
45 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh 

3. Toán + Vật lý  + Tiếng 

Nhật   

1. A00 

2. A01 

3. D28 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

6 
Công nghệ kỹ thuật vật liệu xây 

dựng 
52510105 60 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

7 Công nghệ chế tạo máy 52510202 130 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

8 Quản lý công nghiệp 52510601 70 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

9 

Kỹ thuật cơ khí  

(Chuyên ngành Cơ khí động 

lực) 

52520103 140 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

10 Kỹ thuật cơ - điện tử 52520114 140 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

11 

Kỹ thuật nhiệt (Gồm các chuyên 

ngành: Nhiệt điện lạnh; Kỹ 

thuật năng lượng & môi trường) 

52520115 150 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

12 Kỹ thuật tàu thủy 52520122 60 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

13 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 170 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

14 
Kỹ thuật điện, điện tử (Chất 

lượng cao) 
52520201CLC 90 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

15 Kỹ thuật điện tử & viễn thông 52520209 180 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

16 
Kỹ thuật điện tử & viễn thông 

(Chất lượng cao) 
52520209CLC 45 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

17 
Kỹ thuật điều khiển & tự động 

hóa 
52520216 100 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

18 
Kỹ thuật điều khiển & tự động 

hóa (Chất lượng cao) 
52520216CLC 90 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

19 Kỹ thuật hóa học 52520301 80 

1. Toán + Hóa học + Vật lý 

2. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh  

1. A00 

2. D07  

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Hóa 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

20 Kỹ thuật môi trường 52520320 80 

1. Toán + Hóa học + Vật lý 

2. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh  

1. A00 

2. D07  

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Hóa 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

21 
Kỹ thuật dầu khí (Chất lượng 

cao) 
52520604CLC 45 

1. Toán + Hóa học + Vật lý 

2. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh  

1. A00 

2. D07  

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Hóa 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

22 Công nghệ thực phẩm 52540102 85 

1. Toán + Hóa học + Vật lý  

2. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh 

3. Toán + Hóa học + Sinh học  

1. A00 

2. D07 

3. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Hóa 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

23 
Công nghệ thực phẩm (Chất 

lượng cao) 
52540102CLC 45 

1. Toán + Hóa học + Vật lý  

2. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh 

3. Toán + Hóa học + Sinh học  

1. A00 

2. D07 

3. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Hóa 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

24 Kiến trúc (Chất lượng cao) 52580102CLC 90 

1. Vẽ MT + Toán + Ngữ Văn 

2. Vẽ MT + Toán + Vật lý 

3. Vẽ MT + Toán + Tiếng 

Anh 

1. V01 

2. V00 

3. V02 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Vẽ MT, 

Toán 

Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

25 Kỹ thuật công trình xây dựng 52580201 215 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

26 Kỹ thuật công trình thủy 52580202 110 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

27 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
52580205 135 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

28 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông (Chất lượng cao) 
52580205CLC 45 

1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

29 

Kỹ thuật xây dựng  

(Chuyên ngành Tin học xây 

dựng) 

52580208 50 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

30 Kinh tế xây dựng 52580301 120 
1. Toán + Vật lý + Hóa  học 

2. Toán + Vật lý  + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi từ 

16,00 trở 

lên 

x   

31 
Quản lý tài nguyên & môi 

trường 
52850101 65 

1. Toán + Hóa học + Vật lý 

2. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh  

1. A00 

2. D07  

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Hóa 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi 

(không tính 

hệ số) từ 

16,00 trở 

x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

lên 

32 
Chương trình tiên tiến ngành 

Điện tử viễn thông 
52905206 90 

1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật 

lý 

2. Tiếng Anh*2 + Toán + 

Hóa học 

1. A01 

2. D07 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Anh, Toán 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi 

(không tính 

hệ số) từ 

16,00 trở 

lên 

x   

33 
Chương trình tiên tiến ngành Hệ 

thống nhúng 
52905216 50 

1. Tiếng Anh*2 + Toán + Vật 

lý 

2. Tiếng Anh*2 + Toán + 

Hóa học 

1. A01 

2. D07 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Anh, Toán 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi 

(không tính 

hệ số) từ 

16,00 trở 

lên 

x   

34 
Chương trình đào tạo kỹ sư chất 

lượng cao Việt-Pháp 
PFIEV 100 

1. Toán*3 + Vật lý*2 + Hóa 

học 

2. Toán*3 + Vật lý*2 + Tiếng 

Anh 

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Lý 
Bằng nhau 

Tổng điểm 

3 môn thi 

(không tính 

hệ số) từ 

16,00 trở 

lên 

x   

II 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH 

TẾ 
DDQ 2630               

1 Kinh tế 52310101 205 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 
Không Bằng nhau 

Công bố sau 

khi có kết 

quả thi 

THPTQG 

x   

2 Quản lý Nhà nước 52310205 85 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh   

1. A00 

2. A01 

3. D01   

4. D96 

x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

4. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh 

3 Quản trị kinh doanh 52340101 360 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

4 
Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ 

hành  
52340103 195 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

5 Quản trị khách sạn 52340107 100 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

6 Marketing 52340115 130 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

7 Kinh doanh quốc tế 52340120 200 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

8 Kinh doanh thương mại  52340121 125 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

9 Tài chính - Ngân hàng 52340201 295 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

10 Kế toán  52340301 270 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

11 Kiểm toán 52340302 165 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

12 Quản trị nhân lực 52340404 80 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

13 Hệ thống thông tin quản lý 52340405 170 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

14 Luật 52380101 75 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh   

4. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01   

4. D96 

x   

15 Luật kinh tế  52380107 125 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh   

4. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01   

4. D96 

x   

16 Thống kê 52460201 50 

1. Toán + Vật lí + Hóa học  

2. Toán + Vật lí + Tiếng Anh 

3. Ngữ văn + Toán + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01     

4. D90 

x   

III 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC NGOẠI 

NGỮ 
DDF 1919               
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

1 Sư phạm tiếng Anh 52140231 84 
 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 1. D01 

Ưu tiên môn 

Ngoại ngữ  

  

Công bố sau 

khi có kết 

quả thi 

THPTQG 

x   

2 Sư phạm tiếng Pháp 52140233 28 

 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Pháp*2 
 3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2  
 4. Ngữ văn + Khoa học xã 

hội + Tiếng Anh*2 

 1. D01 

 2. D03 

 3. D96 

 4. D78 

Tổ hợp 2 

thấp hơn 

0,5 so với 

các tổ hợp 

còn lại (sau 

khi nhân hệ 

số 2 môn 

ngoại ngữ) 

x x 

3 Sư phạm tiếng Trung Quốc 52140234 28 

 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Trung*2 
 3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2   
 4. Ngữ văn + Khoa học xã 

hội + Tiếng Anh*2 

 1. D01 

 2. D04 

 3. D96  

 4. D78 

Tổ hợp 2 

thấp hơn 

0,5 so với 

các tổ hợp 

còn lại (sau 

khi nhân hệ 

số 2 môn 

ngoại ngữ) 

x   

4 Ngôn ngữ Anh 52220201 744 
 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 1. D01   x   

5 Ngôn ngữ Anh (Chất lượng cao) 52220201CLC 300 
 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 1. D01   x   

6 Ngôn ngữ Nga 52220202 70 

 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 2. Toán + Ngữ Văn + Tiếng 

Nga*2 
 3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2   
 4. Ngữ Văn + Khoa học xã 

hội + Tiếng Anh*2 

 1. D01 

 2. D02 

 3. D96  

 4. D78 

Tổ hợp 2 

thấp hơn 

0,5 so với 

các tổ hợp 

còn lại (sau 

khi nhân hệ 

số 2 môn 

ngoại ngữ) 

x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

7 Ngôn ngữ Pháp 52220203 70 

 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Pháp*2 
 3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2   
 4. Ngữ Văn + Khoa học xã 

hội + Tiếng Anh*2 

 1. D01 

 2. D03 

 3. D96  

 4. D78 

Tổ hợp 2 

thấp hơn 

0,5 so với 

các tổ hợp 

còn lại (sau 

khi nhân hệ 

số 2 môn 

ngoại ngữ) 

x x 

8 Ngôn ngữ Trung Quốc 52220204 140 

 1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
 2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Trung*2 
 3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2   
 4. Ngữ Văn + Khoa học xã 

hội + Tiếng Anh*2 

 1. D01 

 2. D04 

 3. D96  

 4. D78 

Tổ hợp 2 

thấp hơn 

0,5 so với 

các tổ hợp 

còn lại (sau 

khi nhân hệ 

số 2 môn 

ngoại ngữ) 

x   

9 Ngôn ngữ Nhật 52220209 105 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2  
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Nhật*2 

1. D01  

2. D06 

Tổ hợp 2 

thấp hơn 

0,5 so với 

tổ hợp 1 

(sau khi 

nhân hệ số 

2 môn 

ngoại ngữ) 

x   

10 Ngôn ngữ Hàn Quốc 52220210 105 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2  
2. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2 
3. Ngữ văn + Khoa học xã hội 

+ Tiếng Anh*2 

1. D01  

2. D96 

3. D78 

Bằng nhau x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

11 Ngôn ngữ Thái Lan 52220222 35 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2 
2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng 

Anh*2 
3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2 
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội 

+ Tiếng Anh*2 

1. D01 

2. D15 

3. D96 

4. D78 

Bằng nhau x x 

12 Quốc tế học 52220212 100 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2  
2. Toán + Lịch sử + Tiếng 

Anh*2 
3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2 
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội 

+ Tiếng Anh*2 

1. D01  

2. D09 

3. D96 

4. D78 

Bằng nhau x   

13 Quốc tế học (Chất lượng cao) 52220212CLC 30 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2  
2. Toán + Lịch sử + Tiếng 

Anh*2 
3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2 
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội 

+ Tiếng Anh*2 

1. D01  

2. D09 

3. D96 

4. D78 

Bằng nhau x   

14 Đông Phương học 52220213 80 

1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh*2  
2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Nhật*2 
3. Toán + Khoa học xã hội + 

Tiếng Anh*2 
4. Ngữ văn + Khoa học xã hội 

+ Tiếng Anh*2 

1. D01  

2. D06 

3. D96 

4. D78 

Bằng nhau x   
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

IV 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM 
DDS 2374               

1 Giáo dục Tiểu học 52140202 45 
1. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 
1. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

    x x  

2 Giáo dục Chính trị 52140205 36 

1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

2. Ngữ Văn + Giáo dục công 

dân + Địa lý  

1. C00 

2. C20 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

3 Sư phạm Toán học 52140209 36 

1. Toán + Vật lý + Hóa học   

2. Toán + Vật Lý + Tiếng 

Anh  

1. A00   

2. A01  

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

4 Sư phạm Tin học 52140210 36 

1. Toán + Vật lý + Hóa học   

2. Toán + Vật Lý + Tiếng 

Anh  

1. A00   

2. A01  

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

5 Sư phạm Vật lý 52140211 36 
1. Vật lý + Toán + Hóa học   

2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

6 Sư phạm Hoá học 52140212 36 

1. Hóa học + Toán + Vật lý  

2. Hóa học + Toán + Tiếng 

Anh 

1. A00 

2. D07 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

7 Sư phạm Sinh học 52140213 36 1. Sinh học + Toán + Hóa học 1. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

    x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

8 Sư phạm Ngữ văn 52140217 36 1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 1. C00 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

    x x 

9 Sư phạm Lịch sử 52140218 36 

1. Lịch sử + Ngữ văn + Địa lý 

2. Lịch sử + Ngữ Văn + Giáo 

dục công dân 

1. C00 

2. C19 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

10 Sư phạm Địa lý 52140219 36 1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử  1. C00 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

    x x 

11 Giáo dục Mầm non 52140201 45 
1. Năng khiếu + Toán + Ngữ 

văn  
1. M00  

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

  
Điểm NK 

>=5,0 
x x 

12 Sư phạm Âm nhạc 52140221 10 

1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm 

+Xướng âm)*2 + Năng khiếu 

2 (Hát + Nhạc cụ)*2 + Ngữ 

văn 

1. N00 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

  
Điểm NK 

>=5,0 
x x 

13 Việt Nam học  52220113 90 

1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng 

Anh 

1. C00 

2. D15 

3. D14 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

14 Lịch sử 52220310 90 

1. Lịch sử + Ngữ văn +  Địa 

lý 

2. Lịch sử + Ngữ văn + Giáo 

dục công dân 

1. C00 

2. C19 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

15 Văn học 52220330 180 

1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng 

Anh 

1. C00 

2. D15 

3. D14 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

16 Văn hoá học  52220340 90 

1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng 

Anh 

1. C00 

2. D15 

3. D14 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

17 Tâm lý học 52310401 90 

1. Sinh học + Toán + Hóa học 

2. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 

3. Ngữ văn + Tiếng Anh + 

Toán 

1. B00 

2. C00 

3. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

18 
Địa lý học (Chuyên ngành Địa 

lý du lịch) 
52310501 90 

1. Địa lý + Ngữ văn + Lịch sử 

2. Địa lý + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

1. C00 

2. D15 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

19 Báo chí 52320101 180 

1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Tiếng 

Anh 

1. C00 

2. D15 

3. D14 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

20 Công nghệ sinh học  52420201 90 1. Sinh học + Hóa học + Toán  1. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

    x x 

21 Vật lý học  52440102 90 
1. Vật lý + Toán + Hóa học   

2. Vật lý + Toán + Tiếng Anh  

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

22 

Hóa học, gồm các chuyên 

ngành:  

1. Hóa Dược;  

2. Hóa Dược (tăng cường Tiếng 

Anh); 

3. Hóa phân tích môi trường 

52440112 230 

1. Hóa học + Toán + Vật lý 

2. Hóa học + Toán + Tiếng 

Anh 

1. A00 

2. D07 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

23 
Địa lý tự nhiên (Chuyên ngành 

Địa lý tài nguyên & môi trường) 
52440217 90 

1. Toán + Vật Lý + Hóa học 

2. Toán + Địa lý + Sinh học 

1. A00 

2. B02 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

24 Khoa học môi trường  52440301 90 

1. Hóa học + Toán + Vật lý 

2. Hóa  học + Toán + Tiếng 

Anh 

1. A00 

2. D07 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

25 

Toán ứng dụng, gồm: 

1. Toán ứng dụng; 

2. Toán ứng dụng (tăng cường 

tiếng Anh) 

52460112 140 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật Lý + Tiếng 

Anh 

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

26 Công nghệ thông tin  52480201 180 
1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

27 
Công nghệ thông tin (Chất 

lượng cao) 
52480201CLC 50 

1. Toán + Vật Lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

1. A00  

2. A01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

28 Công tác xã hội 52760101 90 

1. Ngữ văn + Địa lý + Lịch Sử 

2. Ngữ văn + Tiếng Anh + 

Toán 

1. C00 

2. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

29 
Quản lý tài nguyên và môi 

trường 
52850101 90 1. Sinh học + Toán + Hóa học 1. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

    x x 

V PHÂN HIỆU KON TUM DDP 397               

1 Giáo dục Tiểu học 52140202 36 

1. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

2. Toán + Ngữ văn + Sinh học 

3. Ngữ văn + Địa lý + Sinh 

học 

4. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

1. C00 

2. B03 

3. C13 

4. D01 

Không Bằng nhau   x x 

2 Sư phạm Toán học 52140209 36 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Vật lý + Sinh học 

4. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

1. A00 

2. A01 

3. A02 

4. D01 

Không Bằng nhau   x x 

3 
Kinh tế (chuyên ngành Kinh tế 

phát triển) 
52310101 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Toán + Địa lý 

1. A00 

2. D01 

3. C00 

4. C04 

Không Bằng nhau   x x 

4 Quản trị kinh doanh 52340101 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Toán + Địa lý 

1. A00 

2. D01 

3. C00 

4. C04 

Không Bằng nhau   x x 

5 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
52340103 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học  

2. Toán +  Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng 

Anh 

1. A00  

2. D01 

3. C00 

4. D15 

Không Bằng nhau   x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

6 Kinh doanh thương mại 52340121 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Toán + Địa lý 

1. A00 

2. D01 

3. C00 

4. C04 

Không Bằng nhau   x x 

7 Tài chính - ngân hàng 52340201 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Toán + Địa lý 

1. A00 

2. D01 

3. C00 

4. C04 

Không Bằng nhau   x x 

8 Kế toán 52340301 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Toán + Địa lý 

1. A00 

2. D01 

3. C00 

4. C04 

Không Bằng nhau   x x 

9 Kiểm toán 52340302 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Toán + Địa lý 

1. A00 

2. D01 

3. C00 

4. C04 

Không Bằng nhau   x x 

10 Luật kinh tế 52380107 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

3. Ngữ văn + Địa lý + Giáo 

dục công dân 

4. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

1. A00 

2. C00 

3. C20 

4. D01 

Không Bằng nhau   x x 

11 Công nghệ thông tin 52480201 25 

1. Toán +  Vật lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh 

4. Toán + Vật Lý + Sinh học 

1. A00 

2. A01 

3. D07 

4. A02 

Không Bằng nhau   x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

12 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 25 

1. Toán +  Vật lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh 

4. Toán + Vật Lý + Sinh học 

1. A00 

2. A01 

3. D07 

4. A02 

Không Bằng nhau   x x 

13 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
52580205 25 

1. Toán +  Vật lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh 

4. Toán + Vật Lý + Sinh học 

1. A00 

2. A01 

3. D07 

4. A02 

Không Bằng nhau   x x 

14 Kinh tế xây dựng  52580301 25 

1. Toán +  Vật lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Hóa học + Tiếng 

Anh 

4. Toán + Vật Lý + Sinh học 

1. A00 

2. A01 

3. D07 

4. A02 

Không Bằng nhau   x x 

15 Kinh doanh nông nghiệp 52620114 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh 

3. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

4. Ngữ văn + Toán + Địa lý 

1. A00 

2. D01 

3. C00 

4. C04 

Không Bằng nhau   x x 

VI KHOA Y DƯỢC DDY 250               

1 Y đa khoa 52720101 150 1. Toán + Sinh học + Hóa học  1. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Sinh, 

Hóa 

    x x 

2 Điều dưỡng 52720501 100 1. Toán + Sinh học + Hóa học  1. B00 

Ưu tiên theo thứ 

tự: Toán, Sinh, 

Hóa 

    x x 

VII 
VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO TẠO 

VIỆT ANH 
DDV 80               



37 

 

TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

1 Quản trị và kinh doanh Quốc tế DIBM 40 

1. Tiếng Anh + Toán + Khoa 

học tự nhiên 

2. Toán + Ngữ văn + Khoa 

học tự nhiên 

3. Tiếng Anh + Toán + Ngữ 

văn 

4. Tiếng Anh + Toán + Khoa 

học Xã hội 

1. D90 

2. A16 

3. D01 

4. D96 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau 
Tổng ĐXT 

≥ 15 
x x 

2 Khoa học và Kỹ thuật máy tính DCSE 20 

1. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ Văn 

1. D90 

2. A16 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau 
Tổng ĐXT 

≥ 15 
x x 

3 Khoa học Y sinh DBMS 20 

1. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ Văn 

1. D90 

2. A16 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau 
Tổng ĐXT 

≥ 15 
x x 

VIII KHOA CÔNG NGHỆ DDC 640               

1 

Công nghệ Kỹ thuật Xây dựng 

(Chuyên ngành Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp)  

52510103 96 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ văn  

3. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Anh 

4. Toán + Anh + Ngữ văn. 

1. A00 

2. A16 

3. D90 

4. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

2 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 

(Chuyên ngành Cơ khí chế tạo 

máy) 

52510201 112 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ văn  

3. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Anh 

4. Toán + Anh + Ngữ văn. 

1. A00 

2. A16 

3. D90 

4. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

3 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 52510205 112 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ văn  

3. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Anh 

4. Toán + Anh + Ngữ văn. 

1. A00 

2. A16 

3. D90 

4. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

4 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, Điện 

tử 

(Các chuyên ngành: Hệ thống 

cung cấp điện - Kỹ thuật điện 

tử) 

52510301 144 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ văn  

3. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Anh 

4. Toán + Anh + Ngữ văn. 

1. A00 

2. A16 

3. D90 

4. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

5 
Công nghệ Kỹ thuật Điều khiển 

và Tự động hóa 
52510303 96 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ văn  

3. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Anh 

4. Toán + Anh + Ngữ văn. 

1. A00 

2. A16 

3. D90 

4. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

6 Công nghệ Kỹ thuật Môi trường 52510406 80 

1. Toán + Hóa học + Sinh học 

2. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Ngữ văn  

3. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Anh 

4. Toán + Anh + Ngữ văn. 

1. B00 

2. A16 

3. D90 

4. D01 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

IX KHOA CNTT&TT DDI 180               

1 Công nghệ thông tin 52480201 84 

1. Toán + Vật lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01 

4. D90 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 
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TT Tên ngành tuyển sinh Mã ĐKXT 

Chỉ 

tiêu dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) 

Mã tổ 

hợp xét 

tuyển 

Tiêu chí phụ  

đối với các thí 

sinh bằng điểm 

Điểm 

chuẩn 

giữa các tổ 

hợp 

Ngưỡng 

ĐBCL đầu 

vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

2 Công nghệ kỹ thuật máy tính 52510304 48 

1. Toán + Vật lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01 

4. D90 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

3 Quản trị kinh doanh 52340101 48 

1. Toán + Vật lý + Hóa học  

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ văn + Tiếng 

Anh     

4. Toán + Khoa học tự nhiên 

+ Tiếng Anh 

1. A00 

2. A01 

3. D01 

4. D90 

Ưu tiên theo thứ 

tự môn xét 

tuyển trong tổ 

hợp 

Bằng nhau   x x 

    
          

  
Ghi chú:  Các ngành có đăng ký tuyển sinh kỳ II (tháng 11,12/2017) chỉ tuyển sinh nếu ngành còn chỉ tiêu. 

     

2.4.2. Tuyển sinh theo học bạ THPT 

TT Tên ngành tuyển sinh 
Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu 

dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

GHI CHÚ 

I 
TRƯỜNG ĐẠI HỌC SƯ 

PHẠM 
DDS 20           

1 Sư phạm Âm nhạc 52140221 20 
1. Năng khiếu 1 (Thẩm âm +Xướng âm)*2 + 

Năng khiếu 2 (Hát + Nhạc cụ)*2 + Ngữ văn 

Điểm các môn năng khiếu 

>=5 
x x   

II PHÂN HIỆU KON TUM DDP 325           
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TT Tên ngành tuyển sinh 
Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu 

dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

GHI CHÚ 

1 
Kinh tế (chuyên ngành Kinh 

tế phát triển) 
52310101 25 

1. Ngữ văn + Địa lý + Sinh học 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng anh 

3. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

4. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

Điểm trung bình của 3 môn 

dùng để xét tuyển là điểm 

trong năm lớp 10, lớp 11 và 

học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ) 

của thí sinh không nhỏ hơn 

6,0. 

x x   

2 Quản trị kinh doanh 52340101 25 

1. Ngữ văn + Địa lý + Sinh học 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng anh 

3. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

4. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

x x   

3 
Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
52340103 25 

1. Ngữ văn + Địa lý + Sinh học 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng anh 

3. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

4. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

x x   

4 Kinh doanh thương mại 52340121 25 

1. Ngữ văn + Địa lý + Sinh học 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng anh 

3. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

4. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

x x   
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TT Tên ngành tuyển sinh 
Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu 

dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

GHI CHÚ 

5 Tài chính - ngân hàng 52340201 25 

1. Toán + Sinh học + Địa lý 

2. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

3. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

4. Ngữ Văn + Sinh học + Địa lý 

x x   

6 Kế toán 52340301 25 

1. Toán + Sinh học + Địa lý 

2. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

3. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

4. Ngữ Văn + Sinh học + Địa lý 

x x   

7 Kiểm toán 52340302 25 

1. Toán + Sinh học + Địa lý 

2. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

3. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

4. Ngữ Văn + Sinh học + Địa lý 

x x   

8 Luật kinh tế 52380107 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Ngữ văn + Lịch sử + Địa lý 

3. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 

x x   
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TT Tên ngành tuyển sinh 
Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu 

dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

GHI CHÚ 

9 Công nghệ thông tin 52480201 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Ngữ Văn + Vật lý 

4. Toán + Ngữ văn + Tiếng Anh 

x x   

10 Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Tiếng Anh 

3. Toán + Hóa học + Tiếng Anh 

4. Toán + Vật lý + Sinh học 

x x   

11 
Kỹ thuật xây dựng công trình 

giao thông 
52580205 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Địa lý 

3. Toán + Hóa học + Địa lý 

4. Toán + Vật lý + Sinh học 

x x   

12 Kinh tế xây dựng 52580301 25 

1. Toán + Vật lý + Hóa học 

2. Toán + Vật lý + Địa lý 

3. Toán + Hóa học + Địa lý 

4. Toán + Vật lý + Sinh học 

x x   

13 Kinh doanh nông nghiệp 52620114 25 

1. Ngữ văn + Địa lý + Sinh học 

2. Ngữ văn + Địa lý + Tiếng anh 

3. Toán + Sinh học + Giáo dục công dân 

4. Ngữ văn + Địa lý + Giáo dục công dân 

x x   

III 
VIỆN NGHIÊN CỨU & ĐÀO 

TẠO VIỆT ANH 
DDV 80           
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TT Tên ngành tuyển sinh 
Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu 

dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

GHI CHÚ 

1 
Quản trị và kinh doanh Quốc 

tế 
DIBM 40 

1. Toán + Anh + Văn 

2. Toán + Lý + Hóa 

3. Toán + Văn + Lý 

4. Toán + Anh + Lý 

1. Điểm TB 3 môn đăng ký 

xét tuyển ≥ 6.0  

2. Bài tự luận cá nhân xếp 

loại ĐẠT 

3. Tham gia phỏng vấn của 

hội đồng tuyển sinh Viện 

Nghiên cứu và Đào tạo 

Việt - Anh và xếp loại 

ĐẠT 

x     

2 
Khoa học và Kỹ thuật máy 

tính 
DCSE 20 

1. Toán + Văn + Anh 

2. Toán + Lý + Hóa 

3. Toán + Văn + Lý 

4. Toán + Lý + Anh 

1. Điểm TB 3 môn đăng ký 

xét tuyển ≥ 6.0  

2. Bài tự luận cá nhân xếp 

loại ĐẠT 

3. Tham gia phỏng vấn của 

hội đồng tuyển sinh Viện 

Nghiên cứu và Đào tạo 

Việt - Anh và xếp loại 

ĐẠT 

x     

3 Khoa học Y sinh DBMS 20 

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Hóa + Sinh 

3. Toán + Hóa + Anh 

4. Toán + Sinh + Anh 

1. Điểm TB 3 môn đăng ký 

xét tuyển ≥ 6.0  

2. Bài tự luận cá nhân xếp 

loại ĐẠT 

3. Tham gia phỏng vấn của 

hội đồng tuyển sinh Viện 

Nghiên cứu và Đào tạo 

Việt - Anh và xếp loại 

ĐẠT 

x     

IV KHOA CÔNG NGHỆ DDC 160           
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TT Tên ngành tuyển sinh 
Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu 

dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

GHI CHÚ 

1 

Công nghệ Kỹ thuật Xây 

dựng 

(Chuyên ngành Xây dựng dân 

dụng và công nghiệp)  

52510103 24 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý +  Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

Điểm trung bình của 3 môn 

dùng để xét tuyển là điểm 

trong các năm lớp 10, lớp 

11 và học kỳ I lớp 12 (5 

học kỳ) của thí sinh không 

nhỏ hơn 6,0. 

x x   

2 

Công nghệ Kỹ thuật Cơ khí 

(Chuyên ngành Cơ khí chế 

tạo máy) 

52510201 28 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý +  Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

x x   

3 Công nghệ Kỹ thuật Ô tô 52510205 28 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý +  Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn. 

x x   

4 

Công nghệ Kỹ thuật Điện, 

Điện tử 

(Các chuyên ngành: Hệ thống 

cung cấp điện - Kỹ thuật điện 

tử) 

52510301 36 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý +  Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

x x   

5 
Công nghệ Kỹ thuật Điều 

khiển và Tự động hóa 
52510303 24 

1. Toán + Lý + Hóa  

2. Toán + Lý +  Anh 

3. Toán + Lý + Văn 

4. Toán + Anh + Văn 

x x   

6 
Công nghệ Kỹ thuật Môi 

trường 
52510406 20 

1. Toán + Lý + Hóa 

2. Toán + Hóa + Anh 

3. Toán + Hóa + Sinh 

4. Toán + Hóa + Văn. 

x x   

V KHOA CNTT&TT DDI 60           
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TT Tên ngành tuyển sinh 
Mã 

ĐKXT 

Chỉ 

tiêu 

dự 

kiến 

Điểm xét tuyển (ĐXT) Ngưỡng ĐBCL đầu vào 

Tuyển 

sinh 

kỳ I 

Tuyển 

sinh 

kỳ II 

GHI CHÚ 

1 Công nghệ thông tin 52480201 36 

 

 

  1. Toán + Lý + Hóa  

  2. Toán + Lý + Anh 

  3. Toán + Văn + Anh 

  4. Toán  + Hóa + Anh 

Dựa vào kết quả  học tập 

lớp 10, lớp 11 và học kì 1 

của lớp 12 (tất cả 5 học kì), 

trong đó: 

   Điểm xét tuyển = Tổng 

điểm trung bình các môn 

học của 01 trong 04 tổ hợp 

môn xét tuyển 

x x   

2 Công nghệ kỹ thuật máy tính 52510304 12 x x   

3 Quản trị kinh doanh 52340101 12 x x   

Ghi chú:   

- Các ngành có đăng ký tuyển sinh kỳ II (tháng 11,12/2017) chỉ tuyển sinh nếu ngành còn chỉ tiêu. 

- Điểm trung bình của  môn dùng để xét tuyển là điểm trong năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ I lớp 12 (5 học kỳ). 
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2.5.Tổ chức tuyển sinh: Thời gian; hình thức nhận ĐKXT/thi tuyển 

2.5.1. Thời gian tuyển sinh 

- Kỳ I: Theo kế hoạch của Bộ Giáo dục và Đào tạo; 

- Kỳ II: tháng 11, 12 năm 2017 đối với các ngành đăng ký tuyển kỳ II và còn chỉ 

tiêu. 

- Thi các môn năng khiếu: ngày 27, 28/6/2017. 

2.5.2.Hình thức đăng ký xét tuyển 

- Đối với xét tuyển theo kết quả thi THPT quốc gia năm 2017: Thí sinh đăng ký 

cùng lúc đăng ký dự thi THPT quốc gia. Đối với các đợt xét tuyển bổ sung, thí sinh 

đăng ký trực tuyến, qua đường bưu điện hoặc đăng ký trực tiếp tại Đại học Đà Nẵng. 

- Đối với xét tuyển theo học bạ: thí sinh đăng ký trực tuyến tại trang tuyển sinh 

Đại học Đà Nẵng http://ts.udn.vn/Dangky từ ngày 01/4/2017 và nộp hồ sơ tại các địa 

chỉ sau: 

 + Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng 

 41 Lê Duẩn, Tp. Đà Nẵng 

 + Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum 

 704 Phan Đình Phùng, Tp. Kon Tum, tỉnh Kon Tum; 

 + Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt - Anh 

158A Lê Lợi, Q. Hải Châu, TP. Đà Nẵng. 

 - Đối với các ngành có thi môn năng khiếu: thí sinh đăng ký dự thi năng khiếu 

trên trang tuyển sinh http://ts.udn.vn/Dangky từ ngày 01/4 đến hết ngày 31/5/2017 và 

nộp hồ sơ đăng ký dự thi tại: Ban Đào tạo – Đại học Đà Nẵng, 41 Lê Duẩn, Tp. Đà 

Nẵng. 

2.6. Lệ phí xét tuyển/thi tuyển; 

Theo Quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

2.7.Học phí dự kiến với sinh viên chính quy và lộ trình tăng học phí tối đa cho từng năm 

2.7.1. Các chương trình đào tạo đại trà tại các trường ĐH Bách khoa, ĐH Sư phạm, 

ĐH Ng/oại ngữ, Phân hiệu ĐHĐN tại Kon Tum, Khoa Y Dược, Khoa Công nghệ, 

Khoa Công nghệ Thông tin và Truyền thông  

Theo Quy định tại nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015 của Chính phủ.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             

2.7.2. Các chương trình tiên tiến, chất lượng cao Việt – Pháp, chất lượng cao 

 

TT Tên trường Tên Chương trình 

Học phí 

năm học 

2017-2018 

Ghi chú 

1 ĐH Bách khoa Chương trình tiên tiến 30.000.000  Mỗi năm học 

có 3 học kỳ 

Chương trình kỹ sư 

CLC Việt – Pháp 

13.000.000  

Chất lượng cao 21.750.000  

2 ĐH Sư phạm Chất lượng cao 19.440.000  



47 

 

3 ĐH Ngoại ngữ Chất lượng cao 18.500.000  

2.7.3. Trường Đại học Kinh tế - đại học tự chủ 

Nhóm 

ngành 

Học phí 

năm học                            

2017-2018 

Học phí 

năm học                            

2018-2019 

Học phí 

năm học                            

2019-2020 

Học phí 

năm học                            

2020-2021 

Nhóm I   9.500.000 10.500.000 11.500.000 12.500.000 

Nhóm II 13.500.000 14.500.000 15.500.000 16.500.000 

Nhóm III 17.500.000 18.500.000 19.500.000 20.500.000 

Ghi chú: 

- Nhóm I gồm các ngành: Kinh tế, Quản trị nhân lực, Thống kê, Quản lý nhà 

nước. 

- Nhóm II gồm các ngành: chuyên ngành Quản trị chuỗi cung ứng thuộc ngành 

Quản trị kinh doanh, chuyên ngành Quản trị sự kiện và lễ hội thuộc ngành Quản trị du 

lịch dịch vụ và lữ hành, Quản trị khách sạn, chuyên ngành Tài chính công thuộc ngành 

Tài chính – Ngân hàng, Hệ thống thông tin quản lý, Luật, Luật kinh tế. 

- Nhóm III gồm các ngành: Quản trị kinh doanh, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành, Marketing, Kinh doanh quốc tế, Kinh doanh thương mại, Tài chính- Ngân hàng, 

Kế toán, Kiểm toán. 

2.7.4. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt- Anh 

TT Ngành Học phí năm học 2017-2018 

1 Ngành Quản trị và Kinh doanh Quốc tế 34.000.000  

2 Ngành Khoa học và Kỹ Thuật Máy tính 37.000.000  

3 Ngành Khoa học Y sinh 37.000.000  

2.8. Chính sách ưu tiên 

2.8.1. Quy định chung 

- Đại học Đà Nẵng (ĐHĐN) tổ chức xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và thực 

hiện các chính sách ưu tiên khác theo Quy chế tuyển sinh hiện hành của Bộ Giáo dục 

và Đào tạo (GD&ĐT) và theo Quy định chung của ĐHĐN. 

- Thí sinh đạt giải trong kỳ thi học sinh giỏi (HSG) quốc tế và thí sinh tham dự 

kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia dự thi Olympic quốc tế các môn văn hoá, đã tốt nghiệp 

Trung học phổ thông (THPT), đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do Bộ 

GD&ĐT quy định, không có môn thi THPT nào từ 1,0 điểm trở xuống được xét tuyển 

thẳng vào tất cả các ngành thuộc các cơ sở giáo dục đại học thành viên và đơn vị đào 

tạo trực thuộc của Đại học Đà Nẵng. Riêng đối với Khoa Y Dược: Thí sinh đạt giải 

trong kỳ thi học sinh giỏi quốc tế và thí sinh tham dự kỳ thi chọn đội tuyển quốc gia 

dự thi Olympic quốc tế các môn Toán, Sinh học, Hóa học và các lĩnh vực sáng tạo 

Khoa học kỹ thuật (KHKT): Y sinh và khoa học sức khỏe, Sinh học tế bào và phân tử, 

Khoa học động vật, Khoa học thực vật, Hóa sinh được tuyển thẳng vào tất cả các 

ngành của Khoa. Chỉ tiêu xét tuyển thẳng không hạn chế, nhưng nằm trong chỉ tiêu 

chung của từng ngành. 
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- Tổng chỉ tiêu xét tuyển thẳng và ưu tiên xét tuyển nằm trong chỉ tiêu chung của 

Đề án tuyển sinh của Đại học Đà Nẵng trong năm 2017. 

2.8.2. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi cấp quốc gia 

a. Nguyên tắc xét tuyển  

- Xét tuyển thẳng thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng 

đầu vào do Bộ GD&ĐT quy định, không có môn thi THPT nào từ 1,0 điểm trở xuống, 

đạt giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba các môn văn hóa cấp quốc gia. Xét giải HSGQG 

các năm: 2015, 2016, 2017. 

- Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng vào nhiều ngành khác nhau và vào nhiều 

cơ sở đào tạo khác nhau của Đại học Đà Nẵng, theo thứ tự ưu tiên. Xét theo thứ tự giải 

từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến hết. Mỗi thí 

sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng tiếp theo. 

b. Các ngành xét tuyển thẳng 

TT Môn thi 

học sinh giỏi 
Ngành tuyển thẳng Mã ngành 

Chỉ tiêu 

dự kiến 

I. Trường Đại học Bách khoa (DDK) 

1 
Toán; Hóa học;  

Vật lý 

Tất cả các ngành của Trường 
 

không giới 

hạn nhưng 

nằm trong 

chỉ tiêu 

chung của 

từng ngành 

2 Sinh học 
Công nghệ thực phẩm; Công nghệ 

sinh học;(*) 
 

3 Tin học 

Một trong các chương trình của 

ngành Công nghệ thông tin 

(D480201 hoặc D480201CLC1 

hoặc D480201CLC2) (*) 

 

II. Trường Đại học Kinh tế (DDQ) 

1 

Toán, Vật lý, Hoá 

học, Ngữ Văn, Tiếng 

Anh, Tin, Sinh học. 

 

Kinh tế (Chuyên ngành: Kinh tế 

phát triển; Kinh tế và quản lý công; 

Kinh tế đầu tư 

D310101 

không giới 

hạn nhưng 

nằm trong 

chỉ tiêu 

chung của 

từng ngành 

trong Nhóm 

Quản trị kinh doanh (Chuyên 

ngành: Quản trị kinh doanh tổng 

quát; Quản trị tài chính; Quản trị 

chuỗi cung ứng) 

D340101 
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Quản trị Dịch vụ du lịch và lữ hành 

(Chuyên ngành: Quản trị kinh 

doanh du lịch; Quản trị sự kiện và lễ 

hội) 

D340103 

1 

Quản trị khách sạn D340107 

Marketing D340115 

Kinh doanh quốc tế (Chuyên ngành: 

Ngoại thương) 
D340120 

Kinh doanh thương mại (Chuyên 

ngành: Quản trị Kinh doanh thương 

mại) 

D340121 

Tài chính - Ngân hàng (Chuyên 

ngành: Ngân hàng ; Tài chính doanh 

nghiệp; Tài chính công 

D340201 

Kế toán D340301 

Kiểm toán D340302 

Quản trị nhân lực (Chuyên ngành: 

Quản trị nguồn nhân lực) 
D340404 

Hệ thống thông tin quản lý (Chuyên 

ngành: Tin học quản lý Quản trị hệ 

thống thông tin Thương mại điện 

tử) 

D340405 

Thống kê (Chuyên ngành: Thống kê 

Kinh tế Xã hội) 
D460201 

2 

Toán, Vật lý, Hoá 

học, Ngữ Văn, Tiếng 

Anh, Tin, Lịch sử, 

Địa lý 

Quản lý Nhà nước (Chuyên ngành: 

Hành chính công; Kinh tế chính trị) 
D310205 

không giới 

hạn nhưng 

nằm trong 

chỉ tiêu 

chung của 

từng ngành 

trong Nhóm 

Luật (Chuyên ngành: Luật học) D380101 

Luật kinh tế (Chuyên ngành: Luật 

kinh doanh) 
D380107 
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2 

III. Trường Đại học Sư phạm (DDS)  

1 Toán 

Sư phạm Toán học (*) 52140209 2 

Toán ứng dụng 52460112 10 

2 Vật lý 

Sư phạm Vật lý (*) 52140211 2 

Vật lí học (*) 52440102 5 

 3 Hóa học 

Sư phạm Hóa học (*) 52140212 2 

Hóa học (*)  52440112 13 

Khoa học môi trường 52440301 3 

4 Sinh học 

Sư phạm Sinh học (*) 52140213 2 

Công nghệ sinh học (*) 52420201 5 

Khoa học môi trường 52440301 3 

5 

 

Ngữ văn 

 

 

Sư phạm Ngữ văn (*) 52140217 2 

Việt Nam học 52220113 9 

Văn học (*) 52220330 18 

Văn hóa học 52220340 9 

Báo chí (*) 52320101 18 

6 Lịch sử 

Sư phạm Lịch sử (*) 52140218 2 

Lịch sử (*) 52220310 9 

7 Địa lý 

Sư phạm Địa lý (*) 52140219 2 

Địa lý học (*) 52310501 9 

Địa lý tự nhiên (*)  52440217 5 

8 Tin học Sư phạm Tin học (*) 52140210 2 
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  Công nghệ thông tin (*) 52480201 18 

IV. Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF) 

1 Tiếng Anh 

- Sư phạm Tiếng Anh(*) 
52140231 5 

- Ngôn ngữ Anh(*) 
52220201 70 

- Quốc tế học 
52220212 10 

- Đông phương học 
52220213 8 

2 

Tiếng Nga 
- Ngôn ngữ Nga (*) 

52220202 7 

 
- Quốc tế học 

52220212 5 

 
- Đông phương học 

52220213 5 

3 Tiếng Trung 

- Sư phạm tiếng Trung (*) 
52140234 1 

- Quốc tế học 
52220212 5 

- Đông phương học 
52220213 5 

  
- Ngôn ngữ Trung Quốc (*) 

52220204 14 

4 Tiếng Pháp 

- Ngôn ngữ Pháp (*) 
52220203 7 

- Quốc tế học 
52220212 5 

- Đông phương học 
52220213 5 

  
- Sư phạm tiếng Pháp (*) 

52140233 1 

V. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP) 

1 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Giáo dục Tiểu học 52140202 2 

2 Toán Sư phạm Toán học 52140209 2 

3 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Kinh tế phát triển 52310101 2 
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4 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Quản trị kinh doanh 52340101 2 

5 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 

Quản trị dịch vụ du lịch và lữ 

hành 
52340103 2 

6 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Kinh doanh thương mại 52340121 2 

7 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Tài chính - ngân hàng 52340201 2 

8 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Kế toán 52340301 2 

9 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Kiểm toán 52340302 2 

10 
Toán, Văn, Tiếng 

Anh 
Luật kinh tế 52380107 2 

11 
Toán, Tiếng Anh, 

Tin học 
Công nghệ thông tin 52480201 2 

12 
Toán, Vật lý,  

Tiếng Anh 
Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 2 

13 
Toán, Tiếng Anh, 

Địa lý 

Kỹ thuật xây dựng công trình giao 

thông 
52580205 2 

14 Toán, Tiếng Anh Kinh tế xây dựng  52580301 2 

15 
Toán, Văn,  

Tiếng Anh 
Kinh doanh nông nghiệp 52620114 2 

VI. Khoa Y Dược (DDY) 

1 
Toán; Sinh học;  

Hóa học 

Y đa khoa 52720101 5 

Điều dưỡng 52720501 5 

VII. Viện Nghiên cứu và Đào tạo Việt – Anh (DDV)  
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1 Toán, Tiếng Anh Quản trị và kinh doanh quốc tế DIBM 
4 

2 Toán, Tin học Khoa học và Kĩ thuật máy tính DCSE 
2 

3 
Toán, Hóa học, 

Sinh học 
Khoa học Y sinh DBMS 

2 

 

Ghi chú: - Những ngành có đánh dấu (*) là ngành đúng; 

 - Các ngành còn lại là ngành gần.   

2.8.3. Xét tuyển thẳng đối với thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba trong cuộc thi khoa học, 

kỹ thuật cấp quốc gia 

a. Nguyên tắc xét tuyển  

- Điều kiện: Tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu vào do 

Bộ quy định, không có môn thi THPT nào từ 1,0 điểm trở xuống, đạt giải Nhất, Nhì, 

Ba trong Cuộc thi khoa học, kỹ thuật cấp quốc gia. Xét giải HSGQG thuộc các năm: 

2015, 2016, 2017. 

- Xét tuyển: Thí sinh có thể đăng ký tuyển thẳng vào nhiều ngành khác nhau và 

vào nhiều cơ sở đào tạo khác nhau của Đại học Đà Nẵng, theo thứ tự ưu tiên. Xét theo 

thứ tự giải từ cao xuống thấp cho đến đủ chỉ tiêu và ưu tiên từ nguyện vọng 1 cho đến 

hết. Mỗi thí sinh trúng tuyển 1 nguyện vọng sẽ không được xét tuyển các nguyện vọng 

tiếp theo. 

b. Các ngành xét tuyển thẳng 

 

TT 

Lĩnh vực thi 

sáng tạo KHKT 
Ngành đào tạo Mã ngành 

Chỉ tiêu 

dự kiến 

I. Trường Đại học Bách khoa (DDK) 

1 

Vi sinh; Hóa sinh; Kỹ 

thuật y sinh; Sinh học tế 

bào và phân tử 

Công nghệ sinh học 52420201 không giới 

hạn nhưng 

nằm trong 

chỉ tiêu 

chung của 

từng ngành 

Công nghệ thực phẩm 52540102 

2 Khoa học vật liệu Kỹ thuật Hóa học 52520301 

3 Phần mềm hệ thống Công nghệ thông tin 52480201 

4 Kỹ thuật cơ khí 

Kỹ thuật cơ khí 52520103 

Công nghệ chế tạo máy 52510202 

5 Khoa học trái đất và Quản lý Tài nguyên & môi 52850101 
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môi trường trường 

Kỹ thuật Môi trường 52520320 

6 Kỹ thuật môi trường 

Quản lý Tài nguyên & môi 

trường 
52850101 

Kỹ thuật Môi trường 52520320 

7 
Robot và máy thông 

minh 

Kỹ thuật Cơ điện tử 52520114 

Kỹ thuật điều khiển & tự 

động hóa 
52520216 

Chương trình tiên tiến 

ngành Điện tử viễn thông 
52905206 

8 Hệ thống nhúng 

Kỹ thuật điều khiển & tự 

động hóa 
52520216 

Kỹ thuật Cơ điện tử 52520114 

Chương trình tiên tiến 

ngành Hệ thống nhúng 
52905216 

II. Trường Đại học Sư phạm (DDS)  

1 
Khoa học xã hội 

và hành vi 

Tâm lý học 52310401 9 

Công tác xã hội 52760101 9 

2 

Vi sinh;  

Sinh học trên máy tính 

và Sinh – Tin;  

Sinh học tế bào và phân 

tử 

Công nghệ sinh học 52420201 

 

4 

3 Kỹ thuật môi trường Khoa học môi trường 52440301 3 

4 Hóa sinh; Hóa học Hóa học 52440112 10 

5 Khoa học Trái đất  Địa lý tự nhiên 52310501 4 
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và Môi trường 

6 

Khoa học vật liệu;  

Năng lượng Vật lý;  

Vật lý và thiên văn 

Vật lý học 52440102 

4 

7 Toán học Toán ứng dụng  52460112 4 

8 Phần mềm hệ thống Công nghệ thông tin 52480201 5 

III. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP) 

1  
Khoa học xã hội và 

hành vi 
 Giáo dục Tiểu học 52140202 2 

2 

- Hệ thống nhúng 

- Toán học 

- Rô bốt và máy tính 

thông minh 

- Phần mềm hệ thống 

 

 Công nghệ thông tin 
52480201 2 

3 

- Năng lượng vật lý 

- Rô bốt và máy tính 

thông minh 

Kỹ thuật điện, điện tử 52520201 2 

IV. Khoa Y Dược (DDY) 

1 

Y sinh và khoa học sức 

khỏe; Sinh học tế bào 

và phân tử; Khoa học 

động vật; Khoa học 

thực vật; Hóa sinh 

Y đa khoa 52720101 5 

2 

Y sinh và khoa học sức 

khỏe; Sinh học tế bào 

và phân tử; Khoa học 

động vật; Khoa học 

thực vật; Hóa sinh 

Điều dưỡng 52720501 5 
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2.8.4. Ưu tiên xét tuyển đối với thí sinh đạt giải học sinh giỏi từ cấp quốc gia nhưng 

không đăng ký tuyển thẳng vào ngành được xét mà đăng ký xét tuyển (ĐKXT) vào 

ngành khác 

- Điều kiện: thí sinh tốt nghiệp THPT, đáp ứng tiêu chí đảm bảo chất lượng đầu 

vào do Bộ GD&ĐT quy định, không có môn thi THPT nào từ 1,0 điểm trở xuống, đạt 

giải học sinh giỏi Nhất, Nhì, Ba cấp quốc gia. Giải HSGQG thuộc các năm: 2015, 

2016, 2017. Thí sinh phải đăng ký dự thi theo quy định. 

- Xét tuyển: các thí sinh đạt giải Nhất, Nhì, Ba được cộng thêm 1 điểm vào tổng 

điểm xét tuyển của tổ hợp phù hợp với ngành ĐKXT (thang 30). Trong trường hợp thang 

điểm khác sẽ quy đổi phù hợp. Xét theo thứ tự điểm từ cao xuống thấp cho đến khi đủ 

chỉ tiêu. Đối với các thí sinh cùng điểm sẽ xét đến điểm thi trung bình của kỳ thi 

THPT. 

2.8.5. Xét tuyển thẳng vào các ngành sư phạm đối với các học sinh tốt nghiệp các 

trường THPT chuyên cấp tỉnh, thành phố đạt một trong hai tiêu chí theo khoản 2, điều 

3 Quy chế tuyển sinh đại học năm 2017 của Bộ Giáo dục và Đào tạo 

- Đối với học sinh trường chuyên 3 năm học sinh giỏi THPT được xét tuyển 

thẳng vào ngành phù hợp với môn chuyên trong chương trình học THPT: xét theo 

điểm trung bình của 3 năm học THPT từ cao xuống thấp. Đối với những thí sinh cùng 

điểm sẽ xét đến điểm trung bình của kỳ thi THPT. 

- Đối với học sinh trường chuyên đạt giải Nhất, Nhì, Ba học sinh giỏi các môn 

văn hoá cấp tỉnh dành cho học sinh lớp 12: xét theo thứ tự giải từ cao xuống thấp cho 

đến đủ chỉ tiêu. Các thí sinh đồng giải sẽ xét đến điểm thi HSG tỉnh. Xét giải HSG tỉnh 

cho học sinh lớp 12 thuộc các năm 2015, 2016, 2017.  

TT Môn chuyên/  

môn đạt giải 
Ngành tuyển thẳng Mã ngành 

Chỉ tiêu 

dự kiến 

I. Trường Đại học Sư phạm (DDS) 

1 Toán Sư phạm Toán học  52140209 2 

2 Vật lý Sư phạm Vật lý  52140211 2 

3 Hóa học Sư phạm Hóa học  52140212 2 

4 Sinh học Sư phạm Sinh học  52140213 2 

5 Ngữ văn Sư phạm Ngữ văn  52140217 2 

6 Lịch sử Sư phạm Lịch sử  52140218 2 

7 Địa lý Sư phạm Địa lý 52140219 2 



57 

 

8 Tin học Sư phạm Tin học 52140210 2 

II. Trường Đại học Ngoại ngữ (DDF) 

1 Tiếng Anh Sư phạm Tiếng Anh 52140231 5 

2 Tiếng Trung Sư phạm Tiếng Trung 52140234 2 

3 Tiếng Pháp Sư phạm Tiếng Pháp 52140233 2 

III. Phân hiệu Đại học Đà Nẵng tại Kon Tum (DDP) 

1 

Toán, Ngữ văn, Lịch sử, 

Địa lý, Sinh học, Tiếng 

Anh 

Giáo dục Tiểu học 52140202 2 

2 Toán Sư phạm Toán học 52140209 2 

2.8.6. Các trường hợp khác 

Đối với các trường hợp khác Hội đồng tuyển sinh Đại học Đà Nẵng sẽ xem xét, 

quyết định cho vào học ngành thí sinh đăng ký xét tuyển căn cứ trên hồ sơ của thí sinh. 

2.9. Các nội dung khác 

2.9.1. Trường Đại học Kinh tế 

- Đối tượng: Sinh viên có điểm tuyển sinh đạt 26,5 điểm trở lên (không tính điểm 

ưu tiên) 

- Chính sách ưu đãi:  

+ Tuyển chọn đi học nước ngoài theo các chương trình trao đổi sinh viên của 

Trường ĐH Kinh tế với các trường đại học trên thế giới;  

+ Cấp học bổng toàn phần trị giá 100% học phí theo chuyên ngành đào tạo trong 

năm học đầu tiên; 

+ Hỗ trợ sinh hoạt phí 1.000.000đ/tháng trong năm học đầu tiên; 

+ Bố trí ở và miễn 100% nội trú phí Ký túc xá Trường ĐH Kinh tế; 

+ Xét và cấp học bổng tài trợ của cá nhân, tổ chức tài trợ cho sinh viên có thành 

tích học tập xuất sắc. 

Sinh viên sẽ tiếp tục được hưởng chính sách ưu đãi trên, nếu các năm học tiếp 

theo có kết quả học tập và rèn luyện đạt từ loại giỏi trở lên.  

a) Chính sách miễn giảm học phí, hỗ trợ chi phí học tập 

- Nhà trường miễn, giảm học phí cho sinh viên thuộc các đối tượng chính sách 

năm học 2017-2018: 

+ Đối tượng miễn học phí: Hỗ trợ 100% học phí toàn khóa học. 

+ Đối tượng giảm học phí: 
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Mức giảm 70%: Học phí 2.220.000 đồng/ năm học. 

Mức giảm 50%: Học phí 3.700.000 đồng/ năm học. 

- Hỗ trợ chi phí học tập cho sinh viên là người dân tộc thiểu số thuộc hộ nghèo và 

cận nghèo bằng 60% mức lương cơ sở. 

b) Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt 

Chính sách của ‘’Quỹ hỗ trợ đặc biệt’’ – Trường Đại học Kinh tế: Hỗ trợ 100% 

hoặc một phần học phí cho sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn; 

2.9.2. Trường Đại học Bách khoa 

a) Chính sách ưu đãi cho thí sinh có điểm thi tuyển sinh cao (không tính điểm ưu 

tiên) như sau: 

- Đối tượng được hưởng: Thí sinh có tổng điểm các môn thi từ 26,00 trở lên; 

- Chính sách ưu đãi: 

 + Được ưu tiên tuyển chọn đi học nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh 

viên; 

 + Năm học đầu tiên: được cấp học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí), được 

bố trí ở ký túc xá của Trường và miễn phí ký túc xá, hỗ trợ sinh hoạt phí: 500.000 

đồng/tháng; được ưu tiên xét nhận học bổng do cá nhân/ tổ chức tài trợ cho sinh viên 

có thành tích học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện tốt; 

 + Các năm học sau đó: sẽ tiếp tục được ưu đãi như năm thứ nhất, nếu sinh viên 

duy trì được thành tích học tập xuất sắc và kết quả rèn luyện tốt. Các trường hợp sinh 

viên học giỏi sẽ được xét, thùy theo từng chương trình đào tạo. 

 + Được ưu tiên trong việc xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học. 

b) Chính sách học bổng khuyến học:  

- Sinh viên có kết quả học tập (theo từng học kỳ) từ loại Khá trở lên và rèn luyện 

đạo đức loại Tốt: sẽ được xét nhận học bổng khuyến học theo quy định của Nhà nước. 

c) Chính sách miễn giảm học phí: 

- Trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện được 

hưởng theo quy định của Nhà nước. 

d) Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt: 

- Trợ cấp xã hội theo tháng/ học kỳ cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo; 

- Ưu tiên trong việc xét nhận học bổng do các cá nhân/ tổ chức tài trợ. 

- Ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá của Trường. 

2.9.3. Trường Đại học Sư phạm 

a) Chính sách ưu đãi cho thí sinh có điểm thi tuyển sinh cao (không tính điểm ưu 

tiên và nhân hệ số) như sau: 

- Đối tượng được hưởng: Thí sinh có tổng điểm các môn thi từ 27,00 trở lên; 

- Chính sách ưu đãi: Cấp học bổng khuyến tài với mức 27.000.000 – 30.000.000 

đồng/sinh viên tương ứng với số điểm trúng tuyển. 
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b) Chính sách học bổng thủ khoa  

- Đối tượng được hưởng: Thí sinh đạt điểm thủ khoa theo từng Khoa; 

- Chính sách ưu đãi: Cấp học bổng tài năng 5.000.000 đồng/sinh viên đối với 

sinh viên các ngành sư phạm; Cấp học bổng toàn phần (trị giá 100% học phí) năm thứ 

nhất đối với sinh viên các ngành cử nhân khoa học. 

c) Chính sách học bổng tuyển thẳng  

- Đối tượng được hưởng: Thí sinh trúng tuyển theo diện tuyển thẳng; 

- Chính sách ưu đãi: được bố trí miễn phí ở ký túc xá của Trường trong toàn khóa 

học. 

d) Chính sách học bổng khuyến học:  

- Sinh viên có kết quả học tập (theo từng học kỳ) từ loại Khá trở lên và kết quả 

rèn luyện loại Tốt: sẽ được xét nhận học bổng khuyến học theo quy định của Nhà 

nước. 

e) Chính sách miễn giảm học phí: 

- Trường thực hiện chính sách miễn giảm học phí cho sinh viên thuộc diện được 

hưởng theo quy định của Nhà nước. 

d) Chính sách hỗ trợ sinh viên thuộc gia đình nghèo và có hoàn cảnh đặc biệt: 

- Trợ cấp xã hội theo tháng/ học kỳ cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo; 

- Ưu tiên trong việc xét nhận học bổng do các cá nhân/ tổ chức tài trợ. 

- Ưu tiên sắp xếp chỗ ở trong ký túc xá của Trường. 

3. Thông tin về các Điều kiện đảm bảo chất lượng chính 

3.1.Cơ sở vật chất phục vụ đào tạo và nghiên cứu 

3.1.1.Thống kê các phòng thực hành, phòng thí nghiệm và các trang thiết bị: Phụ lục 1 

3.1.2.Thống kê phòng học: Phụ lục 2 

3.1.3. Thống kê về học liệu (kể cả e-book, cơ sở dữ liệu điện tử) trong thư viện:Phụ lục 3 

3.2. Danh sách giảng viên cơ hữu (file excel): Phụ lục 4 

 

TT Khối ngành Giáo sư P.Giáo sư Tiến sĩ Thạc sĩ Đại học 

1 Khối ngành I 0 9 14 86 8 

2 Khối ngành III 3 18 56 185 12 

3 Khối ngành IV 1 3 18 33 13 

4 Khối ngành V 3 39 166 406 135 

5 Khối ngành VI 0 1 18 25 13 

6 Khối ngành VII 1 10 52 224 57 
 

 Ngày     tháng 04 năm 2017 

GIÁM ĐỐC 


